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1 THCS Hùng Vương TP Sa Đéc      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

2 THCS Lưu Văn Lang TP Sa Đéc      3      3      3      3      3      3      3      3      21      3      6      21      21      21      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

3 THCS Tân Khánh Đông TP Sa Đéc      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

4 THCS Trần Thị Nhượng TP Sa Đéc      2      2      2      2      2      2      2      2      14       -      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

5 THCS Võ Thị Sáu TP Sa Đéc      3      3      3      3      3      3      3      3      21      3      6      21      21      21      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

6 THCS Nguyễn C Thanh TP Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      4      14      14      14       -       -       -      1      1      1       -      1      1       -      1       -      7      2      7 

7 THCS Thống Linh TP Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

8 THCS Nguyễn Tú TP Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

9 THCS Kim Hồng TP Cao Lãnh      3      3      3      3      3      3      3      3      21      3      6      21      21      21      1      1      1      1      1      1       -      1      1      1      1      1      7      2      7 

10 THCS Nguyễn Thị Lựu TP Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      2      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

11 THCS Phạm Hữu Lầu TP Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

12 THCS Trần Đại Nghĩa TP Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        6       -       -        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

13 THCS Võ Trường Toản TP Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

14 THCS Tân Thuận Đông TP Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        6      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

15 THCS Phan Bội Châu TP Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

16 THCS Nguyễn Trãi TP Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

17 THCS An Thạnh TP Hồng Ngự      3      3      3      3      3      3      3      3      21      3      5      21      21      21      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

18 THCS An Bình A TP Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        6        6        6      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

19 THCS An Bình B TP Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

20 THCS Bình Thạnh TP Hồng Ngự      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

21 THCS Tân Hội TP Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        6       -      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

22 TH-THCS An Lạc TP Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

23 TH-THCS An Lộc TP Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

24 THCS Thị trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh      3      3      3      3      3      3      3      3      15       -      4         -         -         -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

25 THCS Nguyễn Minh Trí Huyện Cao Lãnh       -      1      1      1      1      1      1      1        6       -      2        7        7        7      1       -      1      1      1      1       -      1       -      1      1       -      7      2      7 

26 THCS Nhị Mỹ Huyện Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

27 THCS Phương Trà Huyện Cao Lãnh      1      2      2      2      2      2      2      2      14       -      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

PHỤ LỤC 2: CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

I. THIẾT BỊ MÔN NGỮ VĂN, TOÁN VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 1515/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Dạy đọc Dạy viết

Môn Toán

Hình học và đo 

lường

Thống kê và xác 

suất

TT Tên trường
Huyện/      

Thành phố

Môn Ngữ Văn Môn Giáo dục công dân

Tranh ảnh/Video Dụng cụ



B
ộ

 t
ra

n
h

 m
in

h
 h

ọ
a 

h
ìn

h
 ả

n
h

 

m
ộ

t 
số

 t
ru

y
ện

 t
iê

u
 b

iể
u

B
ộ

 t
ra

n
h

 m
ô

 h
ìn

h
 h

ó
a 

cá
c 

th
àn

h
 t

ố
 c

ủ
a 

cá
c 

lo
ại

 v
ăn

 b
ản

B
ộ

 t
ra

n
h

 m
ô

 h
ìn

h
 h

ó
a 

cá
c 

th
àn

h
 t

ố
 c

ủ
a 

cá
c 

lo
ại

 V
B

 t
h

ơ

B
ộ

 t
ra

n
h

 b
ìa

 s
ác

h
 m

ộ
t 

số
 c

u
ố

n
 

H
ồ

i 
k

í 
v

à 
D

u
 k

í 
n

ổ
i 

ti
ến

g

B
ộ

 t
ra

n
h

 h
ìn

h
 h

ó
a 

cá
c 

y
ếu

 t
ố

 

h
ìn

h
 t

h
ứ

c 
củ

a 
V

B
 n

g
h

ị 
lu

ận

T
ra

n
h

 m
ô

 h
ìn

h
 h

ó
a 

cá
c 

y
ếu

 t
ố

 

h
ìn

h
 t

h
ứ

c 
củ

a 
V

B
 t

h
ô

n
g

 t
in

T
ra

n
h

 M
ô

 h
ìn

h
 h

ó
a 

q
u

y
 t

rì
n

h
 

v
iế

t 
1

 V
B

 v
à 

S
ơ

 đ
ồ

 t
ó

m
 t

ắt

S
ơ

 đ
ồ

 m
ô

 h
ìn

h
 m

ộ
t 

số
 k

iể
u

 

v
ăn

 b
ản

 c
ó

 t
ro

n
g

 c
h

ư
ơ

n
g

 t
rì

n
h

B
ộ

 t
h

iế
t 

b
ị 

d
ạy

 h
ìn

h
 h

ọ
c 

p
h

ẳn
g

B
ộ

 t
h

iế
t 

b
ị 

đ
ể 

v
ẽ 

tr
ên

 b
ản

g
 

tr
o

n
g

 d
ạy

 h
ọ

c 
to

án

B
ộ

 t
h

ư
ớ

c 
T

H
 đ

o
 k

h
o

ản
g

 c
ác

h
, 

ch
iề

u
 c

ao
 n

g
o

ài
 t

rờ
i

0
1

 q
u

ân
 x

ú
c 

x
ắc

 v
à 

0
1

 h
ộ

p
 

n
h

ự
a

0
2

 đ
ồ

n
g

 x
u

0
1

 h
ộ

p
 b

ó
n

g
 c

ó
 0

3
 q

u
ả

B
ộ

 t
ra

n
h

 v
ề 

tr
u

y
ền

 t
h

ố
n

g
 g

ia
 

đ
ìn

h
, 

d
ò

n
g

 h
ọ

B
ộ

 t
ra

n
h

 v
ề 

tì
n

h
 y

êu
 t

h
ư

ơ
n

g
 

co
n

 n
g

ư
ờ

i

B
ộ

 t
ra

n
h

 v
ề 

sự
 s

iê
n

g
 n

ăn
g

, 

k
iê

n
 t

rì

V
id

eo
/c

li
p

 v
ề 

tô
n

 t
rọ

n
g

 s
ự

 

th
ật

V
id

eo
/c

li
p

 v
ề 

tì
n

h
 h

u
ố

n
g

 t
ự

 

lậ
p

V
id

eo
/c

li
p

 v
ề 

tì
n

h
 h

u
ố

n
g

 g
iữ

 

ch
ữ

 t
ín

B
ộ

 t
ra

n
h

 H
D

 p
h

ò
n

g
 t

rá
n

h
 v

à 

ứ
n

g
 p

h
ó

 T
H

 n
g

u
y

 h
iể

m

V
id

eo
/c

li
p

 v
ề 

ti
ết

 k
iệ

m

B
ộ

 t
ra

n
h

 v
ề 

th
ự

c 
h

iệ
n

 l
ố

i 
số

n
g

 

ti
ết

 k
iệ

m

T
ra

n
h

 m
ô

 p
h

ỏ
n

g
 m

ố
i 

q
u

an
 h

ệ 

g
iữ

a 
n

h
à 

n
ư

ớ
c 

v
à 

cô
n

g
 d

ân

V
id

eo
/c

li
p

 v
ề 

đ
ăn

g
 k

ý
 k

h
ai

 

si
n

h

B
ộ

 t
ra

n
h

 t
h

ể 
h

iệ
n

 c
ác

 n
h

ó
m

 

q
u

y
ền

 t
rẻ

 e
m

B
ộ

 d
ụ

n
g

 c
ụ

 t
h

ự
c 

h
àn

h
 t

ự
 n

h
ận

 

th
ứ

c 
b

ản
 t

h
ân

B
ộ

 D
C

 c
h

o
 H

S
 t

h
ự

c 
h

àn
h

 ứ
n

g
 

p
h

ó
 v

ớ
i 

cá
cT

H
 n

g
u

y
 h

iể
m

B
ộ

 d
ụ

n
g

 c
ụ

 t
h

ự
c 

h
àn

h
 t

iế
t 

k
iệ

m

Dạy đọc Dạy viết

Môn Toán

Hình học và đo 

lường

Thống kê và xác 

suất

TT Tên trường
Huyện/      

Thành phố

Môn Ngữ Văn Môn Giáo dục công dân

Tranh ảnh/Video Dụng cụ

28 THCS Gáo Giồng Huyện Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

29 THCS Phương Thịnh Huyện Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        2       -       -        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

30 THCS Tân Nghĩa Huyện Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        6       -      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

31 THCS Nguyễn V Đừng Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -       -       -       -       -         -       -       -         -         -         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 

32 THCS Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14       -       -       -      1      1      1       -      1       -      1      1      1      7      2      7 

33 THCS Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14       -       -      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

34 THCS Mỹ Long Huyện Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2       -      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

35 THCS Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

36 THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

37 THCS Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        4      1       -        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

38 THCS Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh       -      1      1      1      1      1      1      1        6       -      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

39 THCS Ba Sao Huyện Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        8       -      4        8        8        8      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      4      7 

40 THCS-THPT N V Khải Huyện Cao Lãnh      1      1      1      1      1      1      1      1        4       -      1        6        7        6       -       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

41 THCS Long Khánh A Huyện Hồng Ngự      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      3      14      14      14      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

42 THCS Long Khánh B Huyện Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

43 THCS Long Thuận Huyện Hồng Ngự      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

44 THCS Phú Thuận A Huyện Hồng Ngự      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

45 THCS Phú Thuận B Huyện Hồng Ngự      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

46 THCS Thường Phước 1 Huyện Hồng Ngự      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

47 THCS Thường Phước 2 Huyện Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

48 THCS Thường T Hậu A Huyện Hồng Ngự      2      2      2      2      2      2      2      2      14       -      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

49 THCS Thường Lạc Huyện Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

50 THCS Thường T Tiền Huyện Hồng Ngự      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

51 TH-THCS Thường Lạc Huyện Hồng Ngự      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

52 THCS Thị trấn Mỹ An Huyện Tháp Mười      3      3      3      3      3      3      3      3      21      3      6      21      21      21      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

53 THCS Đốc Bình Kiều Huyện Tháp Mười      2      2      2      2      2      2      2      2        4       -      2      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

54 THCS Hưng Thạnh Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

55 THCS Mỹ An Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

56 THCS Mỹ Đông Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

57 THCS Mỹ Hòa Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        3      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

58 THCS Mỹ Quý Huyện Tháp Mười      2      2      2      2      2      2      2      2      14       -      2      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

59 THCS Nguyễn Văn Tre Huyện Tháp Mười      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 
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Tranh ảnh/Video Dụng cụ

60 THCS Phú Điền Huyện Tháp Mười      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      2      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

61 THCS Tân Kiều Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        6      1      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1       -      1      1      7      2      7 

62 THCS Trường Xuân Huyện Tháp Mười      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

63 THCS Thạnh Lợi Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

64 TH-THCS Láng Biển Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

65 TH-THCS Phú Điền Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

66 TH-THCS Thanh Mỹ Huyện Tháp Mười      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

67 THCS Nguyễn Văn Tiệp Huyện Tân Hồng      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

68 THCS Phước Tiên Huyện Tân Hồng      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

69 THCS Tân Hộ Cơ Huyện Tân Hồng      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

70 THCS Tân Thành A Huyện Tân Hồng      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

71 TH-THCS Thống Nhất Huyện Tân Hồng      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

72 THCS Nguyễn Du Huyện Tân Hồng       -      1      1      1      1      1      1      1        7      1      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

73 TH-THCS Cả Găng Huyện Tân Hồng      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

74 THCS Thông Bình Huyện Tân Hồng      2      2      2      2      2      2      2      2      13      1      4      14      14      14       -       -       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

75 THCS Nguyễn Văn Trỗi Huyện Tân Hồng      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

76 THCS Tân Phước Huyện Tân Hồng      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

77 THCS Nguyễn Q Diêu Huyện Tân Hồng      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

78 THCS Tân Thành B Huyện Tân Hồng      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1       -        7        7        7      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

79 TH-THCS Giồng T Đam Huyện Tân Hồng       -      1      1      1      1      1      1      1        6       -       -        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

80 THCS An Hòa Huyện Tam Nông      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

81 THCS Phú Ninh Huyện Tam Nông      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1       -      7      2      7 

82 TH-THCS Phú Thành B Huyện Tam Nông      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

83 THCS Phú Thọ Huyện Tam Nông      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

84 THCS Tràm Chim Huyện Tam Nông      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2       -      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

85 THCS Phú Cường Huyện Tam Nông       -      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

86 THCS Phú Đức Huyện Tam Nông      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

87 TH-THCS Phú Xuân Huyện Tam Nông      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

88 THCS Phú Hiệp Huyện Tam Nông      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        7        7        7      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

80 THCS Tân Công Sính Huyện Tam Nông       -      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7       -      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

90 TH-THCS Hòa Bình Huyện Tam Nông      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

91 TH-THCS Phú Thành A Huyện Tam Nông      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 
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92 THCS An Phong Huyện Thanh Bình      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

93 THCS Bình Tấn Huyện Thanh Bình      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        7        7        7      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

94 THCS Bình Thành Huyện Thanh Bình      1      2      2      2      2      2      2      2      14      2      3      14      14      14      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

95 THCS Phú Lợi Huyện Thanh Bình      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

96 THCS Tân Bình Huyện Thanh Bình      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

97 THCS Tân Hòa Huyện Thanh Bình      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

98 THCS Tân Huề Huyện Thanh Bình      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

99 THCS Tân Long Huyện Thanh Bình      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

100 THCS Tân Phú Huyện Thanh Bình      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

101 THCS Tân Quới Huyện Thanh Bình      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

102 THCS Tân Thạnh Huyện Thanh Bình      1      2      2      2      2      2      2      2      11      2      1      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

103 THCS Thanh Bình Huyện Thanh Bình      1      1      1      1      1      1      1      1      12      1      2      14      14      14       -       -       -      1      1      1       -      1      1      1      1       -      7      2      7 

104 TH-THCS Tân Mỹ Huyện Thanh Bình      1      1      1      1      1      1      1      1        6       -      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

105 THCS Tân Mỹ Huyện Lấp Vò      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

106 THCS Mỹ An Hưng B Huyện Lấp Vò      2      2      2      2      2      2      2      2      12       -      4      14      13      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

107 THCS Mỹ An Hưng A Huyện Lấp Vò      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

108 THCS Long Hưng B Huyện Lấp Vò      2      2      2      2      2      2      2      2      14       -      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

109 THCS Định Yên Huyện Lấp Vò      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

110 THCS Vĩnh Thạnh Huyện Lấp Vò      2      2      2      2      2      2      2      2      12       -      1      14      12      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

111 THCS Định An Huyện Lấp Vò      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

112 THCS Long Hưng A Huyện Lấp Vò      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

113 THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò      3      3      3      3      3      3      3      3      21      3      6      21      21      21      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

114 THCS Hội An Đông Huyện Lấp Vò      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

115 THCS Bình Thành Huyện Lấp Vò      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

116 TH-THCS Tân K Trung Huyện Lấp Vò      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

117 TH-THCS Bình T Trung Huyện Lấp Vò      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

118 THCS Phong Hòa Huyện Lai Vung      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

119 THCS Định Hòa Huyện Lai Vung      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

120 THCS Tân Hòa Huyện Lai Vung      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

121 THCS Vĩnh Thới Huyện Lai Vung      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

122 THCS Tân Thành Huyện Lai Vung      2      2      2      2      2      2      2      2      13      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

123 THCS Tân Phước Huyện Lai Vung      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1       -        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 
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Dạy đọc Dạy viết

Môn Toán

Hình học và đo 

lường

Thống kê và xác 

suất

TT Tên trường
Huyện/      

Thành phố

Môn Ngữ Văn Môn Giáo dục công dân

Tranh ảnh/Video Dụng cụ

124 THCS Long Hậu Huyện Lai Vung      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

125 THCS Hòa Long Huyện Lai Vung      1      1      1      1      1      1      1      1        7       -      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

126 THCS Long Thắng Huyện Lai Vung      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

127 THCS Hòa Thành Huyện Lai Vung      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

128 THCS Tân Dương Huyện Lai Vung      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

129 THCS Thị trấn Lai Vung Huyện Lai Vung      3      3      3      3      3      3      3      3      21      3      6      21      21      21      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

130 THCS Cái Tàu Hạ Huyện Châu Thành      3      3      3      3      3      3      3      3      21      2      6      21      21      21      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

131 THCS Phú Hựu Huyện Châu Thành      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

132 THCS An Khánh Huyện Châu Thành      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      2      14      14      14      1       -       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

133 THCS An Phú Thuận Huyện Châu Thành      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

134 THCS An Nhơn Huyện Châu Thành      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      1        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

135 THCS Tân Nhuận Đông Huyện Châu Thành      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

136 THCS Phú Long Huyện Châu Thành      2      2      2      2      2      2      2      2      14      1      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

137 THCS Hòa Tân Huyện Châu Thành      1      1      1      1      1      1      1      1        6       -       -        7        7        7      1       -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

138 THCS An Hiệp Huyện Châu Thành      1      1      1      1      1      1      1      1        7      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

139 THCS Tân Bình Huyện Châu Thành      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      4      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

140 THCS Tân Phú Trung Huyện Châu Thành      2      2      2      2      2      2      2      2      14      2      3      14      14      14      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      7      2      7 

141 THCS Tân Phú Huyện Châu Thành      1      1      1      1      1      1      1      1        5      1      2        7        7        7      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1       -      7      2      7 

206  215  215  215  215  215  215  215  1,459 155  359  1,490 1,488 1,490 134  123  133  140  140  140  135  140  138  138  140  135  980  282  980  TỔNG CỘNG
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